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1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:
Ứng dụng phức chất trong Y – Dược học



(Applications of complexes in medicine and pharmacology) 
Tên học phần:
Ứng dụng phức chất trong Y – Dược học                                                        



(Applications of complexes in medicine and pharmacology) 

Mã học phần:

CS208
BM giảng dạy chính: Hóa Đại cương - Vô cơ


Bộ môn phối hợp: 
Không
Đào tạo trình độ:      Thạc sĩ
Ngành học:

Dược học
Loại học phần:         Tự chọn
Số tín chỉ: 

02  
Tổng số tiết học:
30
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập 
	Thực hành
	Seminar

	30
	30
	0
	0
	0


Các học phần tiên quyết:

không

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

“Ứng dụng phức chất trong Y – Dược học” là học phần có nội dung chuyên sâu trong chương trình Hóa đại cương - vô cơ. Học phần giúp học viên liên hệ với thực tiễn về các ứng dụng của sự tạo phức trong bào chế và sử dụng thuốc.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Vận dụng được các kiến thức đã học được về phức chất vào trong thực tế ngành dược, đặc biệt là các kiến thức về phức chelat, phức hợp chất hữu cơ, phức polyme và phức của cyclodextrin.

· Giải thích được vai trò của những nguyên tố vi lượng có mặt trong cơ thể đối với sự sống.

· Giải thích được cơ chế tác dụng của thuốc dạng cấu tạo phức chất. 

· Giải thích sự ảnh hưởng của liên kết protein - thuốc đến tác dụng của thuốc. 

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần
	
	Thứ tự 
	Nội dung 
	Tương quan với CĐR của CTĐT

	
	[1]
	[2]
	[3]

	Kiến thức
	KT 1
	Học viên trình bày được các kiến thức đại cương về phức chất và ứng dụng các kiến thức này vào trong thực tế ngành dược.
	ThS.3, ThS.4

	
	KT 2
	Học viên giải thích được vai trò của những nguyên tố vi lượng có mặt trong cơ thể đối với sự sống.
	Th.S.3

	
	KT 3
	Học viên giải thích được cơ chế tác dụng của thuốc dạng cấu tạo phức chất.
	ThS.6.2

	
	KT 4
	Học viên giải thích sự ảnh hưởng của liên kết protein - thuốc đến tác dụng của thuốc
	ThS.6.2

	Kỹ năng
	KN 1
	Học viên hướng dẫn sử dụng được cho cộng đồng về sử dụng thuốc dạng phức chất.
	ThS.10

	Thái độ
	TĐ 1
	Học viên lựa chọn được thuốc dạng phức chất trong phòng và chữa bệnh.
	ThS.13.2


6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

	Hình thức

[1]
	Tiêu chí đánh giá 

[2]

	Chuyên cần
	Sinh viên cần tham gia học lý thuyết trên lớp tối thiểu 24 giờ

	Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận
	Không đánh giá đạt/không đạt

	Thực hành
	Không đánh giá

	Thi hết học phần
	Không đánh giá đạt/không đạt


7. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
	Hình thức

[1]
	Nội dung

[2]
	Tỷ lệ (%)

[3]
	CĐRHP

[4]

	Chuyên cần
	Điểm danh
	10
	

	Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận
	Kiểm tra 01 bài báo trước
	20
	KT 1-4; KN 1; TĐ 1

	Thực hành
	Không
	0
	

	Thi hết học phần
	Hình thức: Tiểu luận
	70
	KT 1-4; KN 1; TĐ 1



8. TÀI LIỆU HỌC TẬP 
Nguyễn Thị Ngọc Hà, Bài giảng sau đại học: Ứng dụng phức chất trong Y – Dược học. (Bài giảng, phát tay) 


9. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
Patric J. Sinko (Editor) (2011), Phisical Chemical and Biopharmaceutical Princinciples in the Pharmaceutical sciences, 6th edition, Wolters Kluwer.
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	TRƯỞNG BỘ MÔN
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Phu lục 1: Điều kiện phục vụ thực hành
1. Trang thiết bị

	TT
	Tên Thiết Bị
	ĐVT
	SL
	Hãng SX/
Nước SX
	Chủng Loại
 ( Model)
	Phục vụ nội dung bài TH 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Nguyên liệu, hóa chất

	TT
	Nguyên liệu/ Hóa chất
	ĐVT
	SL
	Hãng SX/
Nước SX
	
	Phục vụ nội dung bài TH

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Động vật thí nghiệm

	TT
	Động vật
	SL
	Phục vụ nội dung bài TH

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	


Phu lục 2: Danh sách giảng viên dự kiến tham gia giảng dạy
	TT
	Họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	0989899165
	hantn@hup.edu.vn
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